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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 22 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM. 

1. Cách tính nào đúng? 

A.  2   ×   9  :  3  =  7  C.  5  ×  9  –  28  =  27 

B. 12  :  2  ×  5   =  30 D.  24  :  3  ×  4  =  33 

2.  Điền số thích hợp vào ô trống:          :  3  =  2  ×  3.   

3. Đường gấp khúc ABCDE có 4 đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn dài 2cm. Độ dài đường 

gấp khúc ABCDE là:...................................... 

4.   
1

2
 của 14 dm là:............. cm. 

5. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 10 học sinh thì cần bao nhiêu cái bàn như thế? 

     A.  20 cái bàn     B.  12 cái bàn C. 8 cái bàn D. 5 cái bàn 

6. Mẹ mua 8 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Vậy mẹ mua tất cả ................ cái bánh. 

7. Khoanh vào chữ cái dưới hình đã tô màu 
1

2
 số ô vuông? 

                      

                      

                      

  A     B    C     D   

8. Số thứ sáu trong dãy số:   3   ;   7   ;   11   ;   15   ;   …..  là: 

     A.  23     B.  22 C. 19 D. 18 

9. Cô giáo có 8 bút chì chia đều cho các bạn, mỗi bạn 2 bút chì. Hỏi có mấy bạn được chia 

bút chì? 

    A. 2 × 8 = 16 (bạn)     B. 2 × 8 = 18 (bạn) C. 8 : 2= 4 (bút) D. 8 : 2= 4 (bạn) 

10. Hai túi đựng số bi như nhau và có tất cả 20 hòn bi. Vậy mỗi túi có .............. hòn bi. 
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PHẦN II : TỰ LUẬN. 

Bài 1: Tính: 

 6  ×  3  = ......... 

10  :  2  = ......... 

14  :  2  = ......... 

 4  ×  8  = ......... 

 4  ×  5  =  ......... 

18  :  2  = ......... 

 7  ×  4  = ......... 

20  :  2  = ......... 

16  :  2  +  8  = ................. 

                      ................ 

12  :  2  ×  5  = ................. 

                      ................. 

4  :  2  ×  9  = ................ 

 ................ 

4  ×  4  :  2  = ................ 

 ................ 

Bài 2: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 2 cái bút. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bút? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Bài 3: Tổ một có 14 bạn chia đều vào 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Bài 4: Tổ một có 14 bạn chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Hỏi tổ một chia được 

bao nhiêu nhóm? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Bài 5: Điền dấu × , :  thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  4  ...  2 ...  2  =  16   b)  4  ...  2  ...  2  =  1 c)  5 ...  4 ...  2  =  10 

 

 

 

 

 

 ======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM. 

1. Cách tính nào đúng? 

A.  2   ×   9  :  3  =  7  C.  5  ×  9  –  28  =  27 

B. 12  :  2  ×  5   =  30 D.  24  :  3  ×  4  =  33 

2.  Điền số thích hợp vào ô trống:       18  :  3  =  2  ×  3.   

3. Đường gấp khúc ABCDE có 4 đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn dài 2cm. Độ dài đường 

gấp khúc ABCDE là: 8cm 

4.   
1

2
 của 14 dm là:  7cm. 

5. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 10 học sinh thì cần bao nhiêu cái bàn như thế? 

     A.  20 cái bàn     B.  12 cái bàn C. 8 cái bàn D. 5 cái bàn 

6. Mẹ mua 8 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Vậy mẹ mua tất cả 32 cái bánh. 

7. Khoanh vào chữ cái dưới hình đã tô màu 
1

2
 số ô vuông? 

                      

                      

                      

  A     B    C     D 
  

8. Số thứ sáu trong dãy số:   3   ;   7   ;   11   ;   15   ;   …..  là: 

     A.  23     B.  22 C. 19 D. 18 

9. Cô giáo có 8 bút chì chia đều cho các bạn, mỗi bạn 2 bút chì. Hỏi có mấy bạn được chia 

bút chì? 

    A. 2 × 8 = 16 (bạn)     B. 2 × 8 = 18 (bạn) C. 8 : 2= 4 (bút) D. 8 : 2= 4 (bạn) 

10. Hai túi đựng số bi như nhau và có tất cả 20 hòn bi. Vậy mỗi túi có 10 hòn bi. 
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PHẦN II : TỰ LUẬN. 

Bài 1: Tính: 

 6  ×  3  = 18 

10  :  2  = 5 

14  :  2  = 7 

 4  ×  8  = 32 

 4  ×  5  =  20 

18  :  2  = 9 

 7  ×  4  = 28 

20  :  2  = 10 

16  :  2  +  8  = 8 + 8 

       = 16 

12  :  2  ×  5  = 6 ×  5 

       = 30 

4  :  2  ×  9  = 2 ×  9 

               = 18 

    4  ×  4  :  2  = 16 : 2 

                        = 8 

Bài 2: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 2 cái bút. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bút? 

Có tất cả số cái bút là: 

 2 × 6 = 12 (cái) 

Đáp số: 12 cái bút 

Bài 3: Tổ một có 14 bạn chia đều vào 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn? 

Mỗi nhóm có số bạn là; 

 14 : 2 = 7 (bạn) 

Đáp số: 7 bạn 

Bài 4: Tổ một có 14 bạn chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Hỏi tổ một chia được 

bao nhiêu nhóm? 

Tổ Một chia được số nhóm là: 

 14 : 2 = 7 (nhóm) 

Đáp số: 7 nhóm 

Bài 5: Điền dấu × , :  thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  4  ×  2  ×  2  =  16   b)  4  :  2  :  2  =  1 c)  5 ×  4 :  2  =  10 

 

 

 


